THAM KHẢO MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ

GỢI Ý TRẢ LỜI VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
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 Câu hỏi 1:  Một số lao động ch​ưa muốn tham gia vào tổ chức công đoàn vì cho rằng vào công đoàn lợi đâu không thấy, như​ng trư​ớc hết phải nộp đoàn phí, mất thời gian hội họp. Là cán bộ công đoàn cơ sở, anh, chị giải thích vận động ra sao? 

Gợi ý trả lời: 

Việc gia nhập công đoàn và ra khỏi công đoàn là do ngư​ời lao động tự nguyện, không gò ép. Vào công đoàn ngư​ời lao động đư​ợc lợi: 

- Quyền lợi cá nhân hợp pháp, chính đáng khi bị vi phạm sẽ đư​ợc công đoàn can thiệp bảo vệ. Nếu chỉ có một mình sẽ không có kết quả khi đấu tranh. 

- Đư​ợc quyền phản ánh tâm tư​ nguyện vọng với công đoàn để đ​ược giúp đỡ giải quyết. 

- Đư​ợc học tập, truyền đạt những hiểu biết về lợi ích chính đáng của mọi công nhân. Nếu không là đoàn viên sẽ ít có điều kiện, phải tự tìm hiểu. 

- Đư​ợc tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức gắn liền với quyền lợi và đời sống của mình. Khi ốm đau, khi có việc hiếu, việc hỷ đư​ợc công đoàn thăm hỏi động viên, đư​ợc tham quan, nghỉ ngơi du lịch do công đoàn tổ chức. Nếu tích cực, công nhân ưu tú đ​ược công đoàn giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan Đảng (nếu đảng viên), Nhà nư​ớc và các đoàn thể. 

Câu hỏi 2: Có nhiều ý kiến phê bình, đồng chí Chủ tịch CĐCS ít đến với đoàn viên, nhất là khi gia đình họ có việc hiếu, hỉ mà chỉ tập trung vào giải quyết công việc chuyên môn cùng Giám đốc. Là cán bộ CĐCS Anh, Chị xử lý thế nào? 
Gợi ý trả lời: 

- Phải tiếp thu và phân tích các ý kiến này của đoàn viên trên cơ sở thực tế khách quan. Nếu đúng thì mạnh dạn trao đổi góp ý với đồng chí Chủ tịch công đoàn để rút kinh nghiệm và đề nghị đồng chí Chủ tịch cần giành thời gian gần gũi đoàn viên, nhất là khi gia đình họ có việc hiếu, hỉ. 
- Phải xem xét điều kiện cụ thể của Chủ tịch công đoàn, nếu chỉ làm kiêm nhiệm công tác công đoàn mà công việc chuyên môn quá nhiều, hoàn cảnh gia đình lại không thuận lợi, không có thời gian cho hoạt động công đoàn nhiều cũng cần giải thích cho đoàn viên hiểu và thông cảm cho Chủ tịch CĐCS. 

- Phải xây dựng Quy chế thăm hỏi đoàn viên và gia đình họ thật cụ thể. Quy chế cần phân cấp rõ ràng, việc thăm hỏi nhất là ở các cơ sở lớn, đông đoàn viên và phải được phổ biến rộng rãi đến đoàn viên, CNVCLĐ để mọi người cùng biết không nhất thiết việc gì cũng phải có mặt đồng chí Chủ tịch mà chỉ cần có đại diện của tổ chức công đoàn là được. 

Câu hỏi 3: Trong cuộc họp bàn về thực hiện đổi mới công nghệ sản xuất và sắp xếp lao động, Giám đốc mời Chủ tịch công đoàn dự; song có ý kiến cho rằng đây là cuộc họp của chuyên môn, Chủ tịch công đoàn không cần phải dự. Là cán bộ công đoàn bạn giải thích như thế nào với ý kiến trên?

Gợi ý trả lời:

Theo quy định của Luật Công đoàn: Chủ tịch công đoàn các cấp có quyền, trách nhiệm tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Doanh nghiệp tổ chức cuộc họp bàn về việc đổi mới công nghệ sản xuất và sắp sếp lao động là nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích thiết thực của người lao động, do đó Giám đốc đã mời Chủ tịch CĐCS dự là đúng quy định của pháp luật và với trách nhiệm của mình, Chủ tịch CĐCS phải tham dự cuộc họp này.

Câu hỏi 4: Trong kết luận kiểm tra đồng cấp, một số nội dung kết luận và kiến nghị của UBKT không được Ban Thường vụ công đoàn cấp đó công nhận, với lý do UBKT không phải là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo. Trong trường hợp này thì đồng chí xử lý thế nào?

Gợi ý trả lời:

Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Ủy ban kiểm tra có quyền báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với cơ quan Thường trực của Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp. Những kiến nghị của Ủy ban kiểm tra không được Ban Thường vụ giải quyết thì Ủy ban kiểm tra có quyền báo cáo với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp và báo cáo lên Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên.

Trong trường hợp này, Ủy ban kiểm tra báo cáo sự việc với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp tại kỳ họp gần nhất và có văn bản báo cáo lên Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

Câu hỏi 5: Do Hội nghị cán bộ công chức cơ quan A không bầu BanThanh tra nhân dân, nên công đoàn cơ sở cơ quan A chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân. Trong trường hợp này anh (chị) xử lý như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Ủy ban kiểm tra và Ban Thanh tra nhân dân là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau, cả về bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ. Vì vậy việc đồng nhất hai tổ chức trên là không đúng.

Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp nào do Ban Chấp hành công đoàn cấp đó bầu và phải được công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

Còn Ban Thanh tra nhân dân do hội nghị cán bộ, công chức cơ quan bầu và do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ra văn bản công nhận, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Thanh tra.

Do vậy, CĐCS cơ quan A chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân là không đúng với quy định. 

Câu hỏi 6: Tôi là công nhân đang làm việc theo Hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng tại doanh nghiệp X, nay làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp nhưng Chủ tịch công đoàn và Giám đốc doanh nghiệp từ chối với lý do tôi không hoàn thành định mức khoán công việc và hay ý kiến thắc mắc về chế độ tiền lương. 

    
Xin hỏi, Chủ tịch công đoàn và giám đốc doanh nghiệp X làm như vậy là đúng hay sai?Vì sao?
Gợi ý trả lời:

Điều 5 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Người lao động có quyền gia nhập vào tổ chức công đoàn.

Cũng theo Điều 9 Luật này quy định những hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

- Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn.

- Phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

- Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. 

- Lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

Như vậy, trường hợp Giám đốc và Chủ tịch công đoàn doanh nghiệp X từ chối khi công nhân làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp là sai vì đã vi phạm hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn của người lao động.


Câu hỏi  7: Vì bận công tác cuối năm nên Giám đốc công ty giao cho Chủ tịch CĐCS đứng ra tổ chức Hội nghị người lao động, đồng thời tổng hợp kiến nghị của người lao động và báo cáo lãnh đạo công ty xem xét, giải quyết sau. Là Chủ tịch CĐCS, đồng chí có ý kiến gì? 


Gợi ý trả lời:


Theo điều 15, nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm tổ chức Hội nghị Người lao động như sau:


“Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức Hội nghị người lao động, bố trí địa điểm, thời gian các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động. Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động được ban hành sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và phải được phổ biến công khai đến người lao động trong doanh nghiệp


Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức hội nghị người lao động”.


Căn cứ vào quy định trên, việc Giám đốc công ty giao cho CĐCS đứng ra tổ chức Hội nghị người lao động và tổng hợp báo cáo với giám đốc kiến nghị của CNLĐ là không đúng thẩm quyền và trái với quy định của pháp luật. Để đảm bảo thực thi nghiêm túc pháp luật về Quy chế dân chủ, là Chủ tịch CĐCS, khi được lãnh đạo công ty giao nhiệm vụ trên, tôi sẽ có ý kiến đề nghị lãnh đạo công ty thu xếp, bố trí hợp lý thời gian tổ chức Hội nghị người lao động theo đúng quy định, trực tiếp lắng nghe và giải quyết kiến nghị của CNLĐ tại Hội nghị. Về trách nhiệm của CĐCS, tôi sẽ phối hợp với giám đốc công ty tham gia xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức hội nghị người lao động, kiến nghị và đề xuất các biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Câu hỏi 8: Tôi là cán bộ công đoàn không chuyên trách của Công ty A trực thuộc LĐLĐ huyện B. Sau khi báo cáo và được Giám đốc công ty đồng ý, tôi đã đi tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do LĐLĐ huyện B tổ chức trong thời gian 3 ngày. Nhưng đến kỳ trả lương, Công ty A đã trừ lương 03 ngày tôi tham dự tập huấn nêu trên. Xin hỏi trường hợp này, Công ty A làm như trên có đúng không ?

 
Gợi ý trả lời: 

Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012 quy định:

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động.

- Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng lương do đơn vị sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập; chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do cấp công đoàn triệu tập chi trả.

- Cán bộ công đoàn không chuyên trách do đơn vị sử dụng lao động trả lương, được hưởng phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Xét quy định trên, Công ty A trừ lương khi đồng chí tham gia tập huấn công tác công đoàn do công đoàn cấp trên triệu tập đã vi phạm quy định của Luật Công đoàn năm 2012. Trường hợp này, đồng chí vẫn được hưởng nguyên lương của 03 ngày tham dự tập huấn

Câu hỏi 9: UBKT CĐCS nhận được thông tin phản ánh đồng chí Chủ tịch CĐ bộ phận trong năm không duy trì sinh hoạt BCH định kỳ; giải quyết các công việc của công đoàn đều mang tính cá nhân mà không có trao đổi, thống nhất trong tập thể BCH…Là Chủ nhiệm UBKT CĐCS, đồng chí xử lý nguồn thông tin trên?

Gợi ý trả lời:

Đây là thông tin về dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Chủ tịch công đoàn bộ phận. Trước hết cần nghiên cứu, phân tích, chọn lọc thông tin chính xác để  quyết định việc có tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm hay không. Khi xác định có dấu hiệu vi phạm như phản ánh thì UBKT CĐCS xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, tổ chức kiểm tra. Dấu hiệu vi phạm nội dung nào thì tập trung kiểm tra nội dung đó (Trong tình huống trên là tập trung kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Chủ tịch CĐ bộ phận theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của BCH công đoàn bộ phận). 

Sau khi kiểm tra công bố kết luận kiểm tra với BCH công đoàn bộ phận và Chủ tịch công đoàn bộ phận. Kết luận nêu rõ nội dung, mức độ vi phạm, biện pháp khắc phục sai phạm; kiến nghị với BCH CĐCS biện pháp xử lý sai phạm theo quy định của Điều lệ Công đoàn. 

Câu hỏi 10: Khi mời đoàn viên và lao động đến dự buổi họp để Ban Chấp hành CĐCS phổ biến một số chế độ, chính sách mới liên quan đến người lao động, có đoàn viên bảo rằng: “Không đi họp đâu! Khổ lắm, biết rối, nói mãi!”. Là cán bộ công đoàn, đồng chí thuyết phục như thế nào để đồng chí đó đến dự họp?

Gợi ý trả lời:

Trong trường hợp này, người cán bộ công đoàn phải hết sức bình tĩnh, phải hỏi cặn kẽ đoàn viên, lao động đã hiểu biết về chế độ, chính sách mới gì? Khi nào? ở đâu?... sau đó sẽ thông báo nhanh nội dung cuộc họp và chế độ, chính sách mới liên quan đến người lao động. Chú ý: phải gợi được trí tò mò về nội dung hội nghị, lợi ích thiết thân của người lao động khi hiểu biết, nắm chắc chế độ, chính sách mới sẽ được phổ biến tại hội nghị để người lao động quan tâm và sắp xếp công việc để đến dự hội nghị đông đủ.


Điều đặc biệt quan trọng là người phổ biến phải biết chắt lọc để phổ biến ngắn gọn những nội dung cốt lõi, những điểm mới, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động bằng chất giọng truyền cảm, bằng những ví dụ sinh động, cụ thể để lôi cuốn người nghe và tạo cho họ một tâm thế chờ đợi ở các cuộc họp lần sau.

Câu hỏi 11: Tại Công ty Y, Ban Giám đốc công ty quyết định thu đoàn phí công đoàn bình quân 10.000đ/đoàn viên/tháng và phòng kế toán trừ thẳng vào lương. Ngoài ra toàn bộ tài chính công đoàn đều do Công ty quản lý, mọi hoạt động công đoàn cơ sở đều phải làm dự toán và xin ý kiến giám đốc.Viêc làm ở Công ty Y đúng hay sai? Cơ sở pháp lý nào? Là cán bộ CĐCS Công ty đồng chí sẽ làm gì?

Gợi ý trả lời:

Việc làm ở Công ty Y là sai.

 
Cơ sở pháp lý: 

- Khoản 1 điều 26 Luật Công đoàn: “ Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam”.

- Mục a khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công đoàn Việt nam quy định: “Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương”.

- Khoản 1 điều 27 Luật Công đoàn: “Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”.

 
Với vai trò cán bộ phụ trách tài chính CĐCS công ty:


- Trao đổi lại để Giám đốc công ty hiểu và thay đổi quyết định;


- Tuyên truyền để đoàn viên trong công ty hiểu nghĩa vụ của đoàn viên và những quy định của pháp luật về đoàn phí công đoàn.


- Yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở giúp (nếu cần).

Câu hỏi 12: Với tư cách là đoàn viên công đoàn tôi hỏi đồng chí cán bộ CĐ điều kiện để được hưởng trợ cấp mất việc làm là gì? Trợ cấp mất việc làm được tính như thế nào?
Gợi ý trả lời:

         - Người lao động bị mất việc làm thuộc trường hợp doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động phải làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ 12 tháng trở lên.

        - Người lao động bị mất việc làm thuộc trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, hoặc khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động phải làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ 12 tháng trở lên. 

        - Mỗi năm làm việc được trả một tháng tiền lương, nhưng ít nhất phải bằng hai tháng tiền lương.

        - Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

        - Tiền lương để tính trả trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Câu hỏi 13: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm ra sao?
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân tạo việc làm cho người lao động; tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm; tạo việc làm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân có trách nhiệm chủ động tìm kiếm việc làm và tham gia tạo việc làm.

Câu hỏi 14: Một doanh nghiệp yêu cầu nữ công nhân phải đóng tiền để doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phụ khoa hàng năm. Đ/c thấy đúng hay sai? Tại sao?

Gợi ý trả lời:

 Theo khoản 2 Điều 152 Bộ luật Lao động thì hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản. 
Theo qui định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp thì: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán các chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám, điều trị bệnh nghề nghiệp và cấp cứu điều trị tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, doanh nghiệp không được yêu cầu nữ công nhân đóng tiền để tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phụ khoa.
Câu hỏi 15: Lao động đang trong thời gian thử việc tại công ty thì bị tai nạn giao thông trên đường đi từ cơ quan về nhà. Theo đ/c trong trường hợp này người lao động đó có được xác định là bị tai nạn lao động không?Vì sao?

Gợi ý trả lời:

Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Lao động:”Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Qui định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc”. 
Điểm c Khoản 1 điều 39 Luật BHXH qui định trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý cũng được xem là tai nạn lao động. 
Đối chiếu với qui định trên, người lao động nữ trong thời gian thử việc bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về được xem là tai nạn lao động để xem xét, giải quyết các chế độ trợ cấp, bồi thường tai nạn lao động theo qui định pháp luật. 
Câu hỏi 16: Tháng 01/1999, Anh H ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công việc được giao là kế toán viên tại Công ty Y. Đến tháng 01/2014, Giám đốc Công ty đã ra quyết định chuyển hẳn anh H từ vị trí kế toán sang làm thủ quỹ của Công ty. Anh H không đồng ý với quyết định của Giám đốc và đã bị Giám đốc Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với lý do “Anh H không chấp hành sự điều động của Giám đốc, như vậy là không hoàn thành nhiệm vụ được phân công”. Theo đ/c, việc Giám đốc Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh H là đúng hay sai? Vì sao? 

Gợi ý trả lời:

Việc xử lý của Giám đốc Công ty Y trong trường hợp trên là sai vì: Điều 35 Bộ Luật Lao động 2012 quy định: 
“1. Trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 
2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung HĐLĐ được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. 
3. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết”. 
Trong trường hợp trên, việc chuyển anh H đang làm kế toán sang làm thủ quỹ, bản chất là thay đổi nội dung HĐLĐ về công việc phải làm. Sự thay đổi này chỉ được coi là hợp pháp nếu Giám đốc Công ty trao đổi, thỏa thuận trước với anh H và được sự đồng ý của anh H. Vì vậy, việc Giám đốc Công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với anh H vì lý do chị đã không chấp hành lệnh điều động của Giám đốc Công ty là sai.
Câu hỏi 17: Chị A là công nhân làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại Công ty Z, tiền lương hàng tháng của chị được trả 5.000.000 đồng. Ngày 02/12/2013, do sơ suất nên chị A đó làm hư hỏng thiết bị được xác định có giá trị là 4.000.000 đồng. Giám đốc Công ty ra quyết định buộc chị A phải bồi thường cho Công ty 4.000.000 đồng và phải trả một lần trong tháng 12/2013. Theo đ/c, quyết định trên của Giám đốc Công ty đúng hay sai? Vì sao?

Gợi ý trả lời:

Việc Giám đốc Công ty Z ra quyết định buộc chị A phải bồi thường cho Công ty 4.000.000 đồng là đúng nhưng yêu cầu chị phải trả một lần trong tháng 12/2013 là sai, vì: 
 Khoản 1 Điều 130 của Bộ Luật Lao động quy định: “Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và khấu trừ hàng tháng vào lương”. 
Khoản 3 Điều 101 của Bộ Luật Lao động quy định: “Mức khấu trừ tiền lương hàng tháng không được quá 30% tiền lương hàng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập”.
Câu hỏi 18: Giám đốc công ty ra quyết định sa thải một nữ công nhân lao động vì lý do sinh con thứ 3. Theo đ/c quyết định trên đúng hay sai? vì sao?

Gợi ý trả lời:

Theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật Lao động 2012, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: 
1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động. 
2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. 
3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
Như vậy, quyết định sa thải đối với nữ công nhân lao động là sai, không đúng theo quy định của pháp luật lao động. 
Câu hỏi 19: Đ/c là cán bộ công đoàn, có một số công nhân lao động mới được tuyển dụng vào làm việc đến hỏi và nhờ đồng chí hướng dẫn ý nghĩa và nội dung của hợp đồng lao động, đồng chí hướng dẫn như thế nào?
Gợi ý trả lời:

a. Ý nghĩa hợp đồng lao động: là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 
b. Nội dung chủ yếu của HĐLĐ 

- Tên và địa chỉ NSDLĐ hoặc người đại diện hợp pháp

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, số CMND,…

- Công việc, địa điểm làm việc.

- Thời hạn HĐLĐ

- Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Chế độ nâng bậc, nâng lương.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

- Bảo hiểm xã hội và BHYT.

- Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

+ Những điều khoản thỏa thuận có lợi cho người lao động: Tham quan, nghỉ mát, tiền xăng xe, trợ cấp nuôi con nhỏ,…

Câu hỏi 20: Anh (chị) cho biết Bộ Luật Lao động năm 2012, quy định như thế nào về thời gian thử việc ?

Gợi ý trả lời:

 Điều 27 qui định: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. 

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. 
Câu hỏi 21: Hợp đồng lao động giữa chị A với Công ty X có điều khoản ghi: “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động không được lấy chồng và sinh con”. Sau khi làm việc được 2 năm, chị A kết hôn với anh M, Giám đốc Công ty X đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với chị A vì chị đã vi phạm các điều khoản được cam kết trong hợp đồng lao động. Theo đ/c, việc Giám đốc Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị K là đúng hay sai? Vì sao?

Gợi ý trả lời:

Việc Công ty X chấm dứt hợp đồng lao động với chị A trong trường hợp trên là sai. Bởi vì: Tại mục 3 Điều 155 Bộ Luật Lao động quy định: “Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi”. 
Điều khoản ghi trong hợp đồng lao động giữa chị A và Cty: “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động không được lấy chồng và sinh con” là sai và không có giá trị thực hiện, vì nội dung này không thuộc phạm vi quan hệ lao động. Mặt khác, điều khoản này đã hạn chế quyền kết hôn, quyền sinh con của người phụ nữ. 

Câu hỏi 22: Anh A đã công tác tại công ty Cổ phần chế biến X được 20 năm, nhưng tôi vẫn chưa tới tuổi nghỉ hưu (57 tuổi), nay tôi muốn hỏi: Nếu tôi xin nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu thì sẽ được hưởng những chế độ nào của công ty ?

Gợi ý trả lời:


- Về chế độ của Công ty


Theo những thông tin mà ông phong cung cấp thì hợp đồng lao động mà ông đã kí kết với công ty là hợp đồng lao động không xác định thời hạn mà theo quy định tại khoản 1 đến khoản 10 Điều 36 Bộ luật Lao động thì: người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất là 45 ngày. 

Theo quy định tại Bộ luật Lao động tại Điều 48 thì: “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ  mỗi năm làm việc là nửa tháng lương cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Như vậy căn cứ theo quy định này thì tùy vào thâm niên làm việc mà ông sẽ được trợ cấp thôi việc ở các mức khác nhau theo quy định trên. 


Câu hỏi 23: Anh B đã công tác tại công ty Cổ phần chế biến X được 20 năm, tôi tới tuổi nghỉ hưu (60 tuổi), nay tôi muốn hỏi:  Nếu đúng 60 tuổi tôi mới nghỉ thì tôi được hưởng những chế độ như thế nào?

Gợi ý trả lời:


Theo quy định tại Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội về mức lương hưu hằng tháng thì:


Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội. 

 Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 
Câu hỏi 24: Tại Đại hội CĐCS đơn vị X, đại hội biểu quyết bầu số lượng Ban Chấp hành CĐCS là 15 đồng chí. Kết quả bầu lần thứ nhất có 13 đồng chí trúng cử. Trong trường hợp này, là người điều hành Đại hội, đồng chí xử lý như thế nào?
Gợi ý trả lời:
Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, tại chương II “Nguyên tắc và hệ thống tổ chức Công đoàn”, mục 8.14 “Kết quả bầu cử” ghi rõ: “Người trúng cử phải đạt quá 1/2 (một phần hai) so với tổng số phiếu ban bầu cử thu về. Trường hợp số người có số phiếu quá 1/2 ít hơn số lượng cần bầu, thì đại hội thảo luận và quyết định bầu tiếp cho đủ số lượng ban chấp hành hoặc không bầu mà lấy số lượng đã trúng cử (ít hơn số lượng đại hội đã quyết định).

Trong trường hợp trên, người điều khiển đại hội phải xin ý kiến các đại biểu dự đại hội quyết định một trong hai phương án sau:

- Phương án 1: Biểu quyết để bầu tiếp lần 2 cho đủ số lượng 15 đ/c.

- Phương án 2: Biểu quyết lại số lượng ủy viên ban chấp hành CĐCS để thống nhất là 13 đ/c.

Nếu đại hội quyết định theo phương án nào thì người điều hành đại hội thực hiện theo phương án đó.

Câu hỏi 25: Đại hội CĐCS đơn vị Z bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn. Sau một thời gian hoạt động, có 04 ủy viên Ban Chấp hành chuyển công tác khỏi đơn vị. Ban Chấp hành CĐCS đơn vị Z đã tổ chức bầu bổ sung 06 người khác vào Ban Chấp hành CĐCS. 
Theo đồng chí, việc làm trên của Ban Chấp hành CĐCS đơn vị Z có đúng không? Trong trường hợp này đồng chí sẽ xử lý như thế nào?
Gợi ý trả lời:

Việc khuyết ban chấp hành với số lượng lớn như vậy, bầu bổ sung là cần thiết. Nhưng cách làm của Ban chấp hành công đoàn đơn vị X như vậy là không đúng.

Tại mục 9.4 chương II Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI quy định: Trường hợp bổ sung khi khuyết ủy viên ban chấp hành, hoặc cần bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành vượt quá số lượng đã được đại hội thông qua, thì ban chấp hành công đoàn cấp đó phải đề nghị bằng văn bản lên công đoàn cấp trên trực tiếp và phải được sự đồng ý bằng văn bản của công đoàn cấp trên trực tiếp.

Trình tự bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành:

- Công bố văn bản của công đoàn cấp trên đồng ý cho bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành.

- Tiến hành bầu cử theo nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

Như vậy, Ban Chấp hành CĐCS đơn vị Z đã không đúng khi không xin ý kiến công đoàn cấp trên trực tiếp bằng văn bản và chưa được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành.

Cách sử lý: Hủy bỏ kết quả bầu cử, kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện sai quy định của Điều lệ Công đoàn đối với Ban Chấp hành CĐCS đơn vị Z; chỉ đạo thực hiện trình tự quy trình bổ sung ủy viên Ban Chấp hành theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

Câu hỏi 26: Chủ tịch CĐCS dự kiến cử một đồng chí ủy viên thường vụ công đoàn là nữ trực tiếp làm trưởng ban nữ công và đề nghị thông qua tại hội nghị ban chấp hành, nhưng có một ủy viên ban thường vụ công đoàn không tán thành, với lý do, trưởng ban nữ công phải do nữ CNVCLĐ bầu. Tình huống này, theo đồng chí phải giải thích như thế nào ?
Gợi ý trả lời:

Trước tiên cần khẳng định ý kiến của chủ tịch CĐCS là đúng với quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI (tại chương VI, mục 25.2) quy định: Ban nữ công quần chúng được thành lập ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở, do ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định thành lập và chỉ định các thành viên theo nhiệm kỳ của ban chấp hành công đoàn cùng cấp. Đối với công đoàn cơ sở có dưới 10 nữ đoàn viên thì phân công một đồng chí trong ban chấp hành phụ trách công tác nữ công (không thành lập ban nữ công quần chúng).

Câu hỏi 27: Tại Đại hội CĐCS cơ quan A, sau khi Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội, đoàn viên Y, đề nghị bổ sung vào Chương trình là Đại hội trực tiếp bầu Chủ tịch CĐCS. Là người tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí giải quyết thế nào?

Gợi ý trả lời:

Theo quy định tại Điểm a, khoản 4, Điều 15 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI quy định: Khi có quá một phần hai (1/2) số thành viên dự đại hội yêu cầu thì đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ tịch nghiệp đoàn trong số ủy viên ban chấp hành mới do đại hội bầu ra.
Do đó, ghi nhận ý kiến đề nghị của đoàn viên Y. Cách tiến hành:

- Hội ý Đoàn Chủ tịch Đại hội, báo cáo công đoàn cấp trên để thống nhất việc lấy biểu quyết của Đại hội.

- Tiến hành lấy biểu quyết của Đại hội.

- Nếu có trên ½ đoàn viên tán thành thì đưa vào chương trình đại hội.

- Nội dung đại hội bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS sau phần công bố kết quả bầu cử ban chấp hành CĐCS. 

Câu hỏi 28: Trong thời gian chưa tổ chức phiên họp thứ nhất của ban chấp hành CĐCS khóa mới. Có ý kiến cho rằng chủ tịch CĐCS khoá trước tiếp tục điều hành các công việc của ban chấp hành CĐCS. Đồng chí giải thích như thế nào với ý kiến trên?

Gợi ý trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và  Mục 11.1 Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

- Kỳ họp thứ nhất của ban chấp hành cần được tiến hành trong thời gian đại hội. Trường hợp chậm lại cũng không quá 15 ngày kể từ ngày bế mạc đại hội.

- Trong thời gian chưa tổ chức được hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh trong ban chấp hành thì đồng chí triệu tập viên do đoàn chủ tịch đại hội chỉ định trực tiếp điều hành các công việc của ban chấp hành khóa mới.

- Trường hợp đại hội CĐCS bầu trực tiếp chủ tịch, thì chủ tịch là người triệu tập và là người điều hành các công việc của ban chấp hành.

Vì vậy ý kiến trên là trái với quy định.


Câu hỏi 29: Để kịp thời trình cấp trên khen thưởng, đồng chí chủ tịch CĐCS tự ý lập tờ trình và danh sách đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng cho 1 tập thể và 3 cá nhân theo chỉ tiêu được giao. Đồng chí có nhận xét gì về việc làm của đồng chí chủ tịch CĐCS ?

Gợi ý trả lời:

Căn cứ nguyên tắc của Luật thi đua – Khen thưởng là: Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất và căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn là khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.
Căn cứ vào quy định trên, việc làm của đồng chí chủ tịch CĐCS là vi phạm nguyên tắc công khai, dân chủ trong việc xét thi đua khen thưởng. Đề nghị ban chấp hành CĐCS kiểm điểm sai phạm trên của đồng chí chủ tịch CĐCS và xin rút lại danh sách đề nghị khen thưởng đã gửi lên cấp trên. Tiến hành đúng trình tự, thủ tục đưa ra tập thể ban chấp hành để họp xét khen thưởng theo chỉ tiêu được giao.

Câu hỏi 30: Tại Đại hội đại biểu CĐCS đơn vị Q, khóa V. Khi đến phần đề cử đại biểu tham gia BCH có đại biểu đã giới thiệu anh A là đoàn viên công đoàn hiện đang công tác tại đơn vị Q nhưng không phải là đại biểu của đại hội. Nhiều ý kiến cho rằng như vậy là không được vì anh A không phải là đại biểu chính thức của đại hội. 

Là chủ tịch CĐCS đang ngồi ở vị trí đoàn chủ tịch đại hội đồng chí phải làm gì?

Gợi ý trả lời:

Tại mục b khoản 8.11 chương II Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI quy định: Các đại biểu chính thức của đại hội, hội nghị có quyền đề cử người là đại biểu đại hội, hội nghị hoặc đoàn viên công đoàn không phải là đại biểu đại hội, hội nghị vào ban chấp hành.

Trường hợp người được đề cử vào ban chấp hành không phải là đại biểu chính thức của đại hội thì người giới thiệu có trách nhiệm cung cấp cho đại hội sơ yếu lí lịch người mình giới thiệu, có nhận xét của công đoàn cơ sở nơi sinh hoạt và nhất thiết phải được sự đồng ý bằng văn bản của người được giới thiệu.

Trong trường hợp này, người đề cử anh A tham gia ban chấp hành CĐCS khóa V phải cung cấp cho đại hội sơ yếu lí lịch và văn bản đồng ý của anh A thì mới được đại hội chấp nhận..

Trong trường hợp này, người điều hành đại hội yêu cầu người giới thiệu cung cấp hồ sơ của người được giới thiệu theo quy định của Điều lệ CĐVN.
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